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THÔNG  ÁO KẾT QUẢ 

Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm  

38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)     
 
 

 

 ính g i: Công đoàn cơ sở các trường THPT, Trung cấp, C o đ ng  

                                         và đơn vị tr c thuộc.  

 

 

 Th c hiện Công văn 197  H-CĐGD ngày 21/9/2020 c   Công đoàn ngành Giáo d c 

Thành phố Hồ Chí Minh v   t  ch c Hội th o truy n thống chào mừng kỷ niệm 38 năm 

Ngày Nhà giáo Việt N m (20 11/1982 – 20/11/2020);  

Căn c  kết quả bốc thăm thi đấu; Căn c  kết quả thi đấu các vòng, các lượt; Căn c  

kết quả thi đấu các trận đấu chung cuộc; Căn c  đ  nghị c   T  Trọng tài; 

B n t  ch c Hội th o xin thông báo đến các đơn vị, các vận động viên tham gia hội 

thao các nội dung c  thể s u đây: 

A. L  tổng kết – trao thưởng hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày 

nhà giáo việt nam (20/11/1982 – 20/11/2019) đã đư c tổ ch c: 

- Thời gi n: vào l c 10g30, ch  nhật ngày 15/11/2020; 

- Đị  điểm: Sân bóng chuy n (nhà bạt), Cung Văn h   L o động TP. Hồ Chí Minh, số   B 

Nguyễn Thị Minh  h i, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; 

- Thành ph n th m d : Lãnh đạo Đảng Ủy – Sở Giáo d c và Đào tạo Thành phố, Lãnh đạo 

Công đoàn ngành Giáo d c thành phố, Lãnh đạo các đơn vị, Lãnh đội – Huấn luyện viên – 

Vận động viên các đơn vị th m gi . 

B. Kết quả chung cuộc: 

I. Bóng bàn:   

1. Đơn nữ: 

Hạng I   :  Vũ  hánh Ly (THPT Chuyên Lê Hồng Phong) 

Hạng II :  C o Dương Hoài Gi ng (THPT Phạm Ph  Th ) 

Hạng III :  Nguyễn Thị Ngọc Diễm (THPT Nguyễn Tất Thành) 

2. Đơn nam: 

Hạng I  : Lưu Trường Thành (THPT Mạc Đĩnh Chi) 

Hạng II : Tr n  hánh Dân (THPT Mạc Đĩnh Chi) 

Hạng III :  Nguyễn Tri Minh N m (THPT Lương Văn C n) 

3. Đơn nam lão tướng: 

Hạng I   :  Bùi Trí Hiệp (THPT Mạc Đĩnh Chi) 
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Hạng II :  Lữ Đình Nhân (THPT Gi  Định) 

Hạng III :  Ngô Tiến Dũng (THPT Chuyên Lê Hồng Phong) 

4. Đồng đội nam: 

Hạng I   :  THPT Mạc Đĩnh Chi 

Hạng II :  THPT Lương Văn C n 

Hạng III :  THPT Marie Curie 

5. Đồng đội nữ: 

Hạng I   :  THPT Lê Hồng Phong 

Hạng II :  THPT Nguyễn Hữu Thọ 

Hạng III :  THPT Chuyên Tr n Đại Nghĩ  

II. Cầu lông: 

1. Đơn nam dưới 35 tuổi: 

Hạng I  : Bùi Văn Mạnh (CĐ Bách kho  N m SG) 

Hạng II : Đặng Thế Cường (TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm) 

Hạng III :  Nguyễn Đ c Trung (THPT Tây Thạnh) 

Hạng III :  Nguyễn Đ c Ngọc TRIỆU (THPT NGUYỄN HỮU HUÂN) 

2. Đơn nam từ 35 tuổi trở lên: 

Hạng I  :  Nguyễn Anh Sơn (THPT Gi  Định) 

Hạng II :  Đinh Văn T  (THPT Tân Bình) 

Hạng III :  Tăng Quốc Cường (THPT Chuyên Tr n Đại Nghĩ ) 

Hạng III :  Hồ Xuân Hải (TH- THCS- THPT Việt Úc) 

3.  Đơn nữ dưới 35 tuổi: 

Hạng I  :  Nguyễn Thị Yến Nhi (THPT Nguyễn Văn Cừ) 

Hạng II :  Hồ Thị Ngọc Thuỳ (THPT Đ  Phước) 

Hạng III :  Đào  im Tuyến (THPT Hồng Hà) 

Hạng III :   Nguyễn Thị Hồng Quyên (THPT An Lạc) 

4.  Đơn nữ 35 tuổi trở lên: 

Hạng I   :  Võ Thị Mỹ Linh (THPT M rie Curie) 

Hạng II :  Đặng Thị Th nh (THPT Gi  Định) 

Hạng III :  Phạm Thị Hạ Quyên (THPT Nguyễn Chí Th nh) 

Hạng III : Nghiêm Minh Uyên (THPT Ngô Gi  T ) 

5. Đôi nam dưới 35 tuổi: 

Hạng I  :   Đặng Thế Cường - Lưu Văn Sơn (TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm) 

Hạng II :  Huỳnh Quốc Th nh - Lê Th nh Vũ (THPT Tr n Hữu Tr ng)  

Hạng III :  Bùi Văn Mạnh - Đoàn Hồng Ph c (CĐ Bách kho  N m SG) 

Hạng III : Nguyễn Đ c Tâm - Phan Bá Quân (TH-THCS-THPT Quốc tế Á châu) 

6. Đôi nam 35 tuổi trở lên: 

Hạng I  :  Tr n Xuân Th nh - Lâm Hồng Lĩnh (THPT Gi  Định) 

Hạng II :   Lê Văn Cảnh - Hà Ngọc Thành (THPT Trung Ph ) 

Hạng III :   Nguyễn Văn Long - Phạm Hùng Tương (THPT Ngọc Viễn Đông) 
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Hạng III :   Lê Thái Hùng - Ninh Đỗ Hiệp (CĐ Lý T  Trọng) 

7. Đôi nữ dưới 35 tuổi: 

Hạng I :  Tr n Thị Liên – Tăng Thị Kim Châu (THPT Tây Thạnh) 

Hạng  II :  Vũ Thị Thu Hoà - Hoàng Thị Thanh Tâm (THPT Nguyễn Khuyến) 

Hạng III :  Trương Thị Mỹ Thanh - Phan Tuyết Ngân (THPT Vĩnh Lộc) 

Hạng III :  Trương Thị Mỹ Hi n - Lê Thị Kha Ly (THPT Tr n Khai Nguyên) 

8. Đôi nữ 35 tuổi trở lên: 

Hạng I  :  Vương Th nh Thuỷ - Phạm Quỳnh Như (CĐ Lý T  Trọng) 

Hạng II :  Hà Vũ Như Phượng - Lê Tr n Thảo Tr ng (THPT Ngô Gi  T ) 

Hạng III :   Tr n Thuỵ Th nh Nhả- Văn Vi Hồng (THPT Đào Sơn Tây) 

Hạng III :   Lê Thị Phương - Hồ Thị Th nh Thảo (THPT C  Chi) 

9.  Đôi nam nữ dưới 35 tuổi: 

Hạng I :  Đinh Xuân Bảo - Đào  im Tuyến (THPT Hồng Hà) 

Hạng II :  Nguyễn Đ c Ngọc Triệu-Nguyễn Thị Minh Thơ (THPT Nguyễn Hữu 

Huân) 

Hạng III :  Đào Đạt Tấn - Nguyễn Thị Kim Loan (THPT Phú Nhuận) 

Hạng III :  Dương Hữu Nghĩ  - Tr n Trọng Thuỳ Đ n (TH-THCS-THPT Việt 

Úc) 

10. Đôi nam nữ 35 tuổi trở lên: 

Hạng I  :  Nguyễn Anh Sơn - Đặng Thị Th nh (THPT Gi  Định) 

Hạng II :  Nguyễn Hoàng Phi - Chu Thị Xen (THPT Nguyễn Trung Tr c) 

Hạng III :    Đào Mạnh Hùng - Lê Thị  im Di (THPT Tr n Hưng Đạo) 

Hạng III :  Lê Minh - Nguyễn Thị Th nh Huy n (CĐ Công nghệ Th  Đ c) 

III. Bơi lội: 

1. 50m tự do nữ: 

Hạng I  :  Nguyễn Thị Vân Th nh (THPT CN  TDTT Nguyễn Thị Định) 

Hạng II :  Phạm Thị Hảo (TH-THCS-THPT Việt Úc) 

Hạng III :  Nguyễn Thị Yến (THPT Phước  iển) 

2. 50m tự do nam dưới 40 tuổi: 

Hạng I  :  Tr n Minh Chánh (TH-THCS-THPT Việt Úc) 

Hạng II :  Châu Minh Phương (THPT Tân Phong) 

Hạng III :  Phạm Đình Duy (THPT Bình Tân) 

3. 50m tự do nam từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi: 

Hạng I  :  Đỗ Văn Mi (THPT Lý Thường  iệt) 

Hạng II :  Phạm Vì Dân (THPT Chuyên Lê Hồng Phong) 

Hạng III :  Lâm Qu ng Vũ (CĐ Công nghệ Th  Đ c) 

4. 50m tự do nam từ 50 tuổi trở lên: 

Hạng I  :  Trương Đình Quý (THPT Nguyễn Trãi)  

Hạng II :  Vũ Quốc Dũng (THPT Nguyễn Du)  

Hạng III :  Tăng Tường Th y (THPT Tr n Hữu Tr ng) 

IV. Quần v t: 
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1. Cán bộ quản lý: 

Hạng I  : Nguyễn Ngọc Phương – Nguyễn Văn Hiệp (THPT Vĩnh Lộc B) 

Hạng II : Tống Phước Lộc – Nguyễn Tấn Sĩ (THPT Nguyễn An Ninh–THPT Lương 

Văn C n) 

Hạng III : Tr n Minh Luân – Nguyễn Chí Dũng (TT GDTX Lê Quý Đôn) 

2. Đôi nam dưới 40 tuổi: 

Hạng I  : Bùi Trọng  hôi – Nguyễn Đ c Chánh (CĐ Công nghệ Th  Đ c) 

Hạng II : Mai Anh Toàn – Nguyễn Hồng Hò  (THPT Hùng Vương) 

Hạng III : Phạm xuân Thiện – Đặng Văn Bích (THPT Lê Quý Đôn) 

3. Đôi nam 40 tuổi trở lên: 

Hạng I  : Nguyễn Văn Tiến – Lê Minh (CĐ Công nghệ Th  Đ c) 

Hạng II : Nguyễn Hữu An – Phạm Hồng Duẫn (THPT Hùng Vương) 

Hạng III : Nguyễn Hồng Lân – Nguyễn Th nh Vũ (CĐ Công nghệ Th  Đ c) 

3. Đôi nữ: 

Hạng I  : Nguyễn Thùy Châu – Tr n Thị Tùng (CĐ Công nghệ Th  Đ c) 

Hạng II : Nguyễn Thị Minh C m–Nguyễn Thị Duyên (THPT Chuyên Tr n Đại Nghĩ ) 

Hạng III : Nguyễn Thị Hà Phương – Nguyễn Thị Phong (CĐ Công nghệ Th  Đ c) 

V. Kéo co:                  

Hạng I   :  TH-THCS-THPT Quốc Tế Á Châu 

Hạng II :  THPT Võ Văn  iệt 

Hạng III :  THPT Nguyễn Thượng Hi n 

VI. Bóng chuyền:  

Hạng I           :      THPT Mạc Đĩnh Chi  

Hạng II          :      THPT Hồng Hà 

Hạng III         :      THPT Tây Thạnh 

Hạng IV         :      THPT Việt Úc  

Giải Phong cách:  THPT Gi  Định 

 

 Các tập thể, các vận động viên đạt giải chư  nhận thưởng, đ  nghị lien hệ Văn 

phòng Công đoàn ngành Giáo d c Thành phố (Cô Huỳnh Minh Xuân – ĐTDĐ: 

0989 18083) để nhận thưởng (huy chương, cờ thưởng, hiện kim). 

 

 
Nơi nhận: TM   AN T  CH C 
- Như trên "để th c hiện" T   NG BAN 
- Lưu.                                                   

  

 (đã ký tên và đóng dấu) 
 

  

 Nguy n Thị Gái 

 

 



 

                                                               

                                                                    
    

 

                                                                                                              


